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KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 

 

TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH 

CB Chuẩn bị 

CĐ Công đoạn 

NL Nguyên liệu 

NPL Nguyên phụ liệu 

QA 

Quality Assurance hay đảm bảo chất lượng là bất kỳ quy 

trình có hệ thống nhằm xác định xem một sản phẩm hoặc 

dịch vụ có đáp ứng các yêu cầu cụ thể hay không. 

QC 

Kiểm soát chất lượng (QC) là một quá trình mà qua đó doanh 

nghiệp tìm cách đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm được duy 

trì hoặc cải thiện 

SOP 

SOP (Standard Operating Procedure) được hiểu là quy trình 

thao tác chuẩn. Đó là một hệ thống các quy trình và các bước 

được thiết kế để hướng dẫn nhân viên và cải thiện hiệu suất 

của họ. 

SP Sản phẩm  

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

UBND Ủy ban nhân dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


